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	Sơn La, ngày 17  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành quy chế phản hồi của tổ chức và công dân

với các cơ quan hành chính nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 683/TTr-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phản hồi của tổ chức và công dân với các cơ quan hành chính nhà nước. 
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;

- Thường trực TU;

- Thường trực HĐND;

- Thường trực UBND;

- Thanh tra tỉnh;

- Như điều 3;

- Phòng tiếp dân;

- Lưu VT, NC (01) Dũng, 280b.
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    Hoàng Chí Thức
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QUY CHẾ
PHẢN HỒI CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN

VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2814 /QĐ-UBND

 ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La)


Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết TƯ5 - Khoá IX của Ban chấp hành TƯ Đảng về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"; Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan. Tỉnh Sơn La đã có những chỉ đạo nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, nâng cao mức sống, ổn định chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Qui chế này qui định những vấn đề mà cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải công khai, minh bạch những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Qua đó tiếp nhận sự phản hồi nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước nâng cao được chất lượng phục vụ và hiệu lực của bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân, đặc biệt là những công việc liên quan đến thủ tục hành chính. 
Điều 2. Qui chế phản hồi tạo điều kiện cho nhân dân được cung cấp kịp thời, đầy đủ các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và các văn bản pháp luật, đặc biệt là những chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thông qua đó nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, của cán bộ, công chức, những người được giao nhiệm vụ thực hiện những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước là: "Dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra". 
Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Điều 3. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có trách nhiệm triển khai các văn bản của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thông tin kịp thời và công khai để nhân dân biết những công việc mà người dân được thông tin theo qui định của pháp luật như: Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân trong xã; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của xã; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; Dự toán và quyết toán ngân sách xã hàng năm; Hồ sơ và các thủ tục hành chính, qui trình giải quyết các thủ tục và hồ sơ hành chính; Những vấn đề huy động đóng góp của nhân dân với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 4. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp cần trực tiếp nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân được phát huy dân chủ và đóng góp những ý kiến xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thông qua báo cáo của cơ sở, đơn thư của nhân dân, đường dây nóng; Gửi văn bản tới hộ gia đình hoặc Trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố; Mở hộp thư góp ý tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều 5. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có trách nhiệm tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến đóng góp, những phản ánh của nhân dân theo phân cấp và đúng theo qui định của Pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN 

Điều 6.  Tổ chức và công dân được thông tin đầy đủ những chủ trương chính sách của Nhà nước theo qui định của Pháp luật. Đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Điều 7. Tổ chức và công dân được tham gia ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cụ thể là: Chủ trương chuyển đổi và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, phương án phát triển ngành nghề; Phương án quy hoạch khu dân cư; Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng (điện, đường, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, các công trình văn hóa, thể thao...); Xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; Thành lập Ban Giám sát các công trình xây dựng do dân đóng góp....

Điều 8. Tổ chức và công dân được quyền giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc cán bộ, công chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đặc biệt là các thủ tục hành chính.

Điều 9. Tổ chức và công dân có quyền khiếu nại đến các cơ quan hành chính Nhà nước đối với những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình mà không được cán bộ, công chức và cơ quan thực thi nhiệm vụ giải quyết thoả đáng theo qui định của Pháp luật. Được quyền tố cáo những hành vi mà cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức và công dân. 

Chương IV

THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ 

PHẢN HỒI CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN

Điều 10. Thông qua công tác tiếp dân, Bộ phận làm công tác Thanh tra của các cơ quan hành chính nhà nước là nơi tiếp nhận và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết những vấn đề phản hồi của tổ chức và công dân theo qui định của Pháp luật. 

Điều 11. Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp khi tiếp nhận được những vấn đề phản ánh của tổ chức và công dân có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo hoạt động tiếp dân, giải quyết những ý kiến phản hồi, những kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của mình thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chế độ quy định.
4. Trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phản hồi của nhân dân mà thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên.

5. Kịp thời chỉnh sửa, bổ sung thay thế những vấn đề chưa hợp lý về thủ tục hồ sơ, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân theo thẩm quyền. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản luật còn thiếu thực tiễn, khó thực hiện, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân thuộc phạm vi của các cơ quan Nhà nước cấp trên theo qui định của pháp luật.

Cần kiên quyết, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của phòng chuyên môn, của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ có hành vi tham nhũng, sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân. 

Điều 12. Tổ chức, công dân tham gia ý kiến phản hồi và phản ánh với các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được bảo vệ và đảm bảo thông tin theo qui định của pháp luật.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, mọi tổ chức và công dân có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh những qui định trong qui chế này. Hàng năm Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp báo cáo kết quả thực hiện quy chế này với Chủ tịch UBND tỉnh .

Tổ chức và cá nhân thực hiện tốt quy chế này hoặc có sáng kiến trong tổ chức thực hiện nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho công dân, hiệu quả trong điều hành quản lý Nhà nước được khen thưởng theo quy định; Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 14. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế này

Trong quá trình thực hiện các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương (thông qua Sở Nội vụ) để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Hoàng Chí Thức


